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Oral Examination Result 

Khu vực sát hạch (Area of examination) Sát hạch viên (ghi rõ họ và tên) ​
Examiner (full name and signature) 

Địa điểm sát hạch (location): Examiner 1 Examiner 2 

Ngày sát hạch (date): 

Họ tên thí sinh (Name of participant): Năng định sát hạch (license/rating):  

Đề số (Test number): 

STT 
(Numbe

r) 

Câu 
hỏi/Question 

Đánh giá của 
SHV 1/ Result 
of Examinner 

1 

Đánh giá 
của SHV 

2/Result of 
Examinner 2 

ĐIỂM 
TB/Avera

ge 

Ghi 
chú/ 
Note 

1 Câu 1/Question 1     

2 Câu 2/Question 2     

3 Câu 3/Question 3     

4 Câu 4/Question 4     

5 Câu 5/Question 5     

Tổng điểm/Total   

 


